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STT HỌ LÓT TÊN NỮ NGÀY SINH GHI CHÚ
1 NGUYỄN THIÊN AN x 31/01/2010 Bán trú
2 NGUYỄN NGỌC THANH AN x 08/03/2010 Bán trú
3 NGUYỄN PHƯƠNG ANH x 09/09/2010 Bán trú-
4 ĐÀO NGUYỄN THÀNH BẢO 21/02/2010 Bán trú
5 PHAN THANH HOÀNG 10/12/2010
6 LƯƠNG GIA HUY 10/05/2010
7 NGUYỄN VĂN HUY 19/08/2010 Bán trú
8 TRẦN QUỲNH KHA x 22/10/2010
9 PHAN THIỆU KHANG 08/08/2010
10 HOÀNG ĐĂNG KHÁNH 14/12/2010 Bán trú
11 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA 29/04/2010
12 LÊ ANH KHÔI 15/08/2010
13 LÊ DIỆU TUYẾT LINH x 05/07/2010 Bán trú
14 LƯƠNG THÀNH LONG 12/11/2010 Bán trú
15 LƯƠNG CHÍ MINH 06/06/2010
16 TRẦN BẢO NGUYÊN 08/01/2010 Bán trú
17 TRẦN KHÔI NGUYÊN 14/10/2010
18 NGUYỄN PHAN MINH NHÂN 13/08/2010 Bán trú
19 LÊ NGUYÊN GIA PHÁT 29/06/2010
20 NGUYỄN HỮU PHÚC 04/07/2010 Bán trú
21 PHẠM HỒNG QUÝ 07/01/2010 Bán trú
22 LÊ THỊ MỸ TIÊN x 05/03/2010
23 PHẠM TUẤN 03/04/2010
24 PHẠM TIẾN THÀNH 21/10/2010
25 VIÊN CHÍ THÀNH 14/08/2010
26 NGUYỄN HOÀNG THIỆN 20/05/2010 Bán trú
27 TĂNG TRUNG THUẬN 01/01/2010
28 NGUYỄN NGỌC BẢO THI X 06/05/2010
29 TRẦN NGỌC BẢO THY x 16/04/2010
30 NGUYỄN NGỌC UYÊN THY x 07/10/2010 Bán trú
31 ĐẶNG NGUYỄN TUYẾT TRÂN x 06/03/2010
32 VÕ TRẦN QUANG TRÍ 03/02/2010 Bán trú
33 TẠ THANH TRÚC x 12/04/2010 Bán trú



34 LÊ QUANG NHẬT VŨ 20/12/2010 Bán trú
35 LÊ KHÁNH VY x 17/10/2010 Bán trú
36 NGUYỄN NGỌC UYÊN VY x 07/10/2010 Bán trú
37 TRƯƠNG NGỌC TƯỜNG VY x 25/07/2010 Bán trú
38 PHAN NGUYÊN BẢO YẾN x 10/12/2010 Bán trú


